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THƯ CHÀO GIÁ
Số 280314/BG-KTCN

Công ty Cổ Phần Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp xin gửi tới Quý khách hàng bảng
báo giá mặt bích theo yêu cầu với những nội dung cụ thể theo yêu cầu như sau:

TÊN
HÀNG

MẶT BÍCH JIS HÀNG ĐEN MẶT BÍCH JIS MẠ KẼM

10K 20K MÙ 10K ANSI 150 10K 20K MÙ 10K ANSI 150

DN15 25,000 36,000 36,000 51,000 30,000 43,000 43,000 61,000

DN20 27,000 39,000 39,000 60,000 32,000 47,000 47,000 72,000

DN25 45,000 64,000 64,000 74,000 54,000 77,000 77,000 89,000

DN32 51,000 72,000 72,000 75,000 61,000 86,000 86,000 90,000

DN40 54,000 76,000 76,000 85,000 65,000 91,000 91,000 102,000

DN50 61,000 86,000 86,000 92,000 73,000 103,000 103,000 110,000

DN65 80,000 113,000 113,000 138,000 96,000 136,000 136,000 166,000

DN80 88,000 124,000 124,000 187,000 106,000 149,000 149,000 224,000

DN100 96,000 135,000 135,000 282,000 115,000 162,000 162,000 338,000

DN125 145,000 204,000 204,000 324,000 174,000 245,000 245,000 389,000

DN150 186,000 262,000 262,000 379,000 223,000 314,000 314,000 455,000

DN200 250,000 352,000 352,000 590,000 300,000 422,000 422,000 708,000

DN250 359,000 505,000 505,000 752,000 431,000 606,000 606,000 902,000

DN300 441,000 621,000 621,000 1,243,000 529,000 745,000 745,000 1,492,000

DN350 578,000 815,000 815,000 2,050,000 694,000 978,000 978,000 2,460,000

DN400 814,000 1,146,000 1,146,000 2,657,000 977,000 1,375,000 1,375,000 3,188,000

DN450 1,000,000 1,409,000 1,409,000 4,333,000 1,200,000 1,691,000 1,691,000 5,200,000

DN500 1,098,000 1,547,000 1,547,000 4,762,000 1,318,000 1,856,000 1,856,000 5,714,000

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% và chi phí vận chuyển giao hàng.
1. Chất lượng sản phẩm: Hàng chính hãng, mới 100%,.
2.Phương Thức Thanh Toán: Thanh toán 100% bằng chuyển khoản trước khi nhận hàng
và được chia làm 2 lần.
Lần 1: Thanh toán 50% sau khi xác nhận đơn hàng.
Lần 2: Thanh toán 50% sau khi có thông báo nhận hàng và trước khi nhận hàng. Tên tài
3.Thời gian giao hàng: 2-5 ngày kể từ khi nhận được đơn đặt hàng và thanh toán của bên
mua.
4. Phương thức giao hàng: Tại kho bên mua hoặc theo thỏa thuận.
5.Thời gian bảo hành: Theo điều kiện bảo hành của nhà sản suất.

Trân trọng kính chào!

Nơinhận
- Như trên;
- Lưu: VT,

XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG
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